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                      Kính gửi:  
 

Các phòng chuyên môn và các đơn vị trực thuộc Sở. 
 

 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Công văn số 1165/SLĐTBXH-
VP ngày 29/6/2022  của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về việc triển khai văn 
bản quy phạm pháp luật Trung ương. 

Trong quý II năm 2022, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Lao động - 
Thương binh và Xã hội ban hành một số văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực 
ngành Lao động - Thương binh và Xã hội đã và chuẩn bị có hiệu lực. 

Để đảm bảo thực hiện đúng quy định của pháp luật trong các lĩnh vực và 
đảm bảo quyền được thông tin đầy đủ về pháp luật của công dân, Sở Văn hóa, 
Thể thao và Du lịch thông báo đến các phòng chuyên môn và các đơn vị trực 
thuộc biết, tuyên truyền và triển khai thực hiện đúng quy định tại các văn bản 
quy phạm pháp luật nói trên. 

 (Gửi kèm danh mục các văn bản quy phạm pháp luật)./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên;   
- Trang TTĐT Sở;                        
- Lưu: VT,TTr. 
                                                                                                 
 

GIÁM ĐỐC 
 
 
 
 
 
 

Trần Ngọc Nhung 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 



 

PHÁP LỆNH, NGHỊ QUYẾT CỦA ỦY BAN TH

 

STT Số ký hiệu Trích yếu

1 09/2021/NQ-UBTVQH15 
Nghị quyết số 09/2021/UBTVQH15 v
lý bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp giai đoạn 
2022 - 2024. 

2 17/2022/UBTVQH15 

Nghị quyết số 17/2022/UBTVQH15 v
thêm trong 01 năm, trong 01 tháng c
động trong bối cảnh ph
phục hồi, phát triển kinh tế 

3 01/2022/UBTVQH15  

Pháp lệnh số 01/2022/UBTVQH15 pháp lệnh Tr
tự, thủ tục Tòa án nhân dân xem xét, quy
đưa người nghiện ma túy từ đủ 12 tuổi đến d
tuổi vào cơ sở cai nghi

 
 
 
 
 
 
 
 
 

DANH MỤC 
ỆNH, NGHỊ QUYẾT CỦA ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI BAN HÀNH

(Từ ngày 11/3/2022 đến 28/6/2022) 

Trích yếu 
Ngày ban 

hành 
Ngày có  
hiệu lực 

09/2021/UBTVQH15 về chi phí quản 
ội, bảo hiểm thất nghiệp giai đoạn 12/08/21 01/01/22 

17/2022/UBTVQH15 về số giờ làm 
thêm trong 01 năm, trong 01 tháng của người lao 

ộng trong bối cảnh phòng, chống dịch COVID-19 và 
ục hồi, phát triển kinh tế - xã hội. 

23/03/22 01/04/22 

Điều 3. Tổ chức thực hiện  
4. Chính ph
binh và
chính quy
phạm  vi  nhiệm  vụ,  quyền  hạn  của  
mình,  h
Nghị quyết n

ệnh số 01/2022/UBTVQH15 pháp lệnh Trình 
òa án nhân dân xem xét, quyết định việc 

ời nghiện ma túy từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 
cai nghiện bắt buộc. 

24/03/22 24/03/22 

ÀNH 

Căn cứ giao nhiệm vụ 

  

ều 3. Tổ chức thực hiện   
4. Chính phủ, Bộ Lao động - Thương 
binh và Xã hội và các Bộ, ngành, 
chính quyền địa  phương,  trong  

ạm  vi  nhiệm  vụ,  quyền  hạn  của  
mình,  hướng  dẫn,  tổchức thi hành 

ị quyết này. 

  



 
 

NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ BAN HÀNH

 

STT Số ký hiệu Trích yếu

1 24/2022/NĐ-CP 

Nghị định số 24/2022/NĐ
bổ sung các Nghị định quy định về điều 
kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực 
giáo dục nghề nghiệp. 

2 38/2022/NĐ-CP 
Nghị định số 38/2022/NĐ
mức lương tối thiểu đối với ng
động làm việc theo hợp đồng lao động.

 
 
 
 
 
 
 
 

DANH MỤC 
NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ BAN HÀNH 

(Từ ngày11/03/2022 đến 28/6/2022) 

Trích yếu 
Ngày ban 

hành 
Ngày có  
hiệu lực 

Căn c

ị định số 24/2022/NĐ-CP sửa đổi, 
ổ sung các Nghị định quy định về điều 

ạt động trong lĩnh vực 
06/04/22 01/06/22   

ị định số 38/2022/NĐ-CP quy định 
ối thiểu đối với người lao 
ệc theo hợp đồng lao động. 

12/06/22 01/07/22 

Điều 5. Hiệu lực v
thi hành  
Các  Bộ  tr
quan  ngang  B
quan  thuộc Chính  phủ,  Chủ tịch 
Ủy  ban  nhân  dân  tỉnh,  th
phố  trực  thuộc  Trung  
người sử dụng lao động chịu trách 
nhiệm thi hành Ngh

Căn cứ giao nhiệm vụ 

ều 5. Hiệu lực và trách nhiệm 
 

ộ  trưởng,  Thủ  trưởng  cơ  
quan  ngang  Bộ,  Thủ  trưởng  cơ  

ộc Chính  phủ,  Chủ tịch 
Ủy  ban  nhân  dân  tỉnh,  thành  

ố  trực  thuộc  Trung  ương  và  
ời sử dụng lao động chịu trách 

hi hành Nghị định này 



 
 

 

QUY

 

STT Số ký hiệu Trích yếu 

1 
08/2022/QĐ-
TTg 

Quyết định số 
08/2022/QĐ-TTg quy 
định về việc thực hiện 
chính sách hỗ trợ tiền 
thuê nhà cho người 
lao động. 

DANH MỤC  
QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ BAN HÀNH

(Từ ngày 11/3/2022 đến 28/6/2022) 

Ngày ban hành 
Ngày có  
hiệu lực 

Căn cứ giao nhiệm vụ

TTg quy 
ịnh về việc thực hiện 

ỗ trợ tiền 
28/03/22 28/03/22 

Điều 13. Trách nhiệm của các c
quan 
5. Ủy ban nhân dân tỉnh, th
Trung ương có trách nhi
a) Tổ chức triển khai thực hiện chính sách hỗ 
trợ tiền thuê nhà cho ngư
công khai, minh bạch, đúng quy định. 
b)  Chủ động  sử dụng  nguồn  lực  của địa 
phương  và  chỉđạo  thực  hiện  chính  sách  quy  
định  tại  Chương  II,  Chương  III  Quy
này;  báo  cáo  kết  quả  thực hiện theo tiến độ 
hỗ trợ, gửi Bộ Tài chính đ
cấp có thẩm quyền hỗ trợ. 
c) Căn cứ vào điều kiện v
Ủy ban nhân dân cấp tỉnh báo cáo Hội đồng  
nhân  dân  cấp  tỉnh để  quyết định  các  đối  
tượng được  hỗ  trợ  khác  ngo
quy định tại Điều 4, Điều 8 Quyết định n
nguồn ngân sách địa ph

ÀNH 

ứ giao nhiệm vụ 

ều 13. Trách nhiệm của các cơ quan liên 

Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc 
Trung ương có trách nhiệm:  

ổ chức triển khai thực hiện chính sách hỗ 
ê nhà cho người lao động đảm bảo 

ạch, đúng quy định.  
ủ động  sử dụng  nguồn  lực  của địa  

ỉđạo  thực  hiện  chính  sách  quy  
ương  II,  Chương  III  Quyết định  

ết  quả  thực hiện theo tiến độ 
ài chính để tổng hợp và trình 

ấp có thẩm quyền hỗ trợ.  
ều kiện và tình hình thực tế, 

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh báo cáo Hội đồng  
ấp  tỉnh để  quyết định  các  đối  

ợc  hỗ  trợ  khác  ngoài  các đối tượng 
ịnh tại Điều 4, Điều 8 Quyết định này từ 

ồn ngân sách địa phương và các nguồn huy 



động hợp pháp khác.  
d) Chỉđạo các cơ quan chuyên môn và Ủy ban 
nhân dân các cấp phối hợp với lực  lượng  công  
an  cập  nhật,  kiểm  tra,  xác  minh  thông  tin  
đối  tượng được  hỗ  trợtrên  hệ  thống  Cơ sở 
dữ  liệu  quốc  gia  về  dân  cưđảm  bảo  việc  
hỗ  trợđúng đối tượng, tránh trùng lặp, lợi dụng 
chính sách để trục lợi, vi phạm pháp luật.  
đ) Ngày 25 hằng tháng, báo cáo kết quả thực 
hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người 
lao động về Bộ Lao động - Thương binh và Xã 
hội, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tưđể 
tổng hợp, báo cáo Chính phủ theo quy định.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

DANH MỤC 
THÔNG TƯ CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI BAN HÀNH 

(Từ ngày 11/3/2022 đến 28/6/2022) 

STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành 
Ngày có  
hiệu lực 

Căn cứ giao nhiệm vụ 

1 
29/2021/TT-
BLĐTBXH  

Thông tư số 29/2021/TT-BLĐTBXH quy 
định tiêu chuẩn phân loại lao động theo điều 
kiện lao động. 

28/12/21 15/4/2022 

Điều 8. Trách nhiệm của Sở Lao động - 
Thương binh và Xã hội 
 1. Phối hợp với các cơ quan liên quan phổ 
biến, hướng dẫn các doanh nghiệp trên địa 
bàn thực hiện Thông tư này.  
2. Thanh tra, kiểm tra, báo cáo về hoạt động 
đánh giá điều kiện lao động trên địa bàn theo 
quy định của pháp luật 



 
32/2021/TT-
BLĐTBXH 

Thông tư số 32/2021/TT-BLĐTBXH quy 
định về lồng ghép giáo dục kiến thức, kỹ 
năng bổ trợ cho học sinh, sinh viên trong các 
cơ sở giáo dục nghề nghiệp. 

28/12/21 15/2/2022 

Điều 13. Trách nhiệm của Sở Lao động - 
Thương binh và Xã hội  
1. Hướng dẫn, chỉđạo các cơ sở hoạt động 
giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn triển  khai  
thực  hiện  lồng  ghép  giáo  dục  kiến  thức,  
kỹ năng  bổ  trợ  cho  học  sinh,  sinh viên 
theo quy định tại Thông tư này.  
2. Kiểm tra, giám sát việc thực hiện lồng 
ghép giáo dục kiến thức, kỹ năng bổ trợcho 
học sinh, sinh viên tại các cơ sở hoạt động 
giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn.  
3. Định kỳ hàng năm hoặc đột xuất, báo cáo 
kết quả thực hiện lồng ghép giáo dục kiến  
thức,  kỹ năng  bổ  trợ  cho  học  sinh,  sinh  
viên  tại  các  cơ sở  hoạt động  giáo  dục 
nghề nghiệp trên địa bàn về Ủy ban nhân 
dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, 
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (qua 
Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp) 

  

3 
01/2022/TT-
BLĐTBXH 

Thông tư số 01/2022/TT-BLĐTBXH hướng 
dẫn thu thập, lưu trữ, tổng hợp thông tin thị 
trường lao động. 

25/01/22 10/3/2022 

Điều 18. Báo cáo thông tin thị trường lao 
động Sở  Lao  động  -  Thương  binh  và  Xã  
hội  tổng hợp báo cáo thông tin thị  trường 
lao động của địa phương theo Mẫu số 04 ban 
hành kèm theo Thông tư này gửi Ủy ban 
nhân dân tỉnh/thành phố trực thuộc Trung 
ương (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân 
cấp tỉnh) và Bộ Lao động - Thương binh và 
Xã hội trước ngày 15 tháng 12 hằng năm. 
Điều 22. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân 
cấp tỉnh 
 1.  Thực hiện quy định  tại khoản 2 Điều  25  
Luật Việc  làm  và  chỉđạo Sở Lao động - 

  



Thương binh và Xã hội thực hiện:  
a) Xây dựng kế hoạch, phương án, quy trình 
triển khai thu thập, lưu trữ, tổng hợp  thông  
tin  thị  trường  lao  động  hằng  năm  trên  
địa  bàn  đáp ứng  yêu  cầu  của Chương 
trình Chuyển đổi số quốc gia trình Ủy ban 
nhân dân cấp tỉnh phê duyệt và tổ chức thực 
hiện.  
b) Hướng dẫn các đơn vị thu thập, cập nhật 
thông tin thị trường lao động theo quy định 
tại Chương II Thông tư này.  
c) Xây dựng hệ thống, tổng hợp thông tin thị 
trường lao động và phổ biến trên 
Trang/Cổng thông tin điện tử của Ủy ban 
nhân dân cấp tỉnh và của Sở Lao động - 
Thương binh và Xã hội.  
d)  Chuyển  tải  dữ  liệu  thị  trường  lao  
động  của địa  phương  theo  quy  định  tại 
khoản 3 Điều 16 Thông tư này.  
đ) Ứng dụng công nghệ thông tin trong việc 
triển khai thu thập, lưu trữ, tổng hợp thông 
tin thị trường lao động.  
e) Báo cáo về công tác thu thập, lưu trữ, 
tổng hợp thông tin thị trường lao động theo 
quy định tại Điều 18 Thông tư này.  
g) Kiểm tra, giám sát việc thu thập thông tin 
thị trường lao động của địa phương.  
2. Chỉ đạo các Sở, ban, ngành và Ủy ban 
nhân dân các cấp 
 a) Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh 
và Xã hội thực hiện xây dựng kếhoạch  và  
tổ  chức  thu  thập,  lưu  trữ,  tổng  hợp  
thông  tin  thị  trường  lao  động  thuộc phạm 
vi quản lý.  
b)  Báo  cáo  công  tác  thu  thập,  lưu trữ,  
tổng hợp thông tin thị  trường lao động gửi 
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội theo 
quy định tại Điều 18 Thông tư này. 



4 

01/2022/TTLT-
VKSNDTC-
TANDTC-
BCA-BQP-
BLĐTBXH 

Thông tư liên tịch số 01/2022/TTLT-
VKSNDTC-TANDTC-BCA-BQP-
BLĐTBXH quy định về phối hợp giữa các 
cơ quan có thẩm quyền trong tiếp nhận, giải 
quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị 
khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử sơ thẩm các 
vụ án xâm hại tình dục người dưới 18 tuổi. 

18/02/22 5/4/2022     

5 
02/2022/TT-
BLĐTBXH 

Thông tư số 02/2022/TT-BLĐTBXH sửa 
đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư 
số 07/2021/TT-BLĐTBXH ngày 18 tháng 7 
năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Lao động -
Thương binh và Xã hội hướng dẫn phương 
pháp rà soát, phân loại hộ nghèo, hộ cận 
nghèo; xác định thu nhập của hộ làm nông 
nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm 
nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 
2022 - 2025 và mẫu biểu báo cáo. 

30/03/22 15/5/2022     

6 
03/2022/TT-
BLĐTBXH  

Thông tư số 03/2022/TT-BLĐTBXH quy 
định Danh mục nhà tù và những nơi được 
coi là nhà tù để xem xét công nhận người 
hoạt động cách mạng, kháng chiến, bảo vệ 
Tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế bị địch bắt tù, 
đày. 

30/03/22 15/5/2022     



7 
04/2022/TT-
BLĐTBXH 

Thông tư số 04/2022/TT-BLĐTBXH quy 
định việc tổ chức đào tạo trình độ trung cấp, 
trình độ cao đẳng theo niên chế hoặc theo 
phương thức tích lũy mô-đun hoặc tín chỉ. 

30/03/22 15/5/2022 

Điều 38. Chế độ báo cáo.   
2.  Giám  đốc  Sở  Lao  động  -  Thương  
binh  và  Xã  hội  các  tỉnh,  thành  phố  trực 
thuộc Trung ương báo cáo bằng văn bản 
tổng hợp tình hình đào tạo trình độ trung 
cấp,  cao  đẳng  của  các  trường  trên  địa  
bàn  theo  năm  thực  hiện  tính  đến  ngày  
31  tháng 12 hàng năm về Bộ Lao động - 
Thương binh và Xã hội trước ngày 25 tháng 
01 của năm tiếp theo.  
3.  Ngoài  chế độ  báo  cáo  được  quy  định  
tại  khoản  1,  khoản  2  Điều  này,  hiệu 
trưởng, giám đốc  Sở Lao động  -  Thương 
binh và Xã hội  các  tỉnh, thành phố  trực 
thuộc Trung ương có trách nhiệm báo cáo 
với cơ quan có thẩm quyền về các vấn đề 
khác có liên quan đến tổ chức đào tạo theo 
quy định của pháp luật hoặc báo cáo đột 
xuất khi có yêu cầ 
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 05/2022/TT-
BLĐTBXH 

Thông tư số 05/2022/TT-BLĐTBXH quy 
định về liên kết tổ chức thực hiện chương 
trình đào tạo trong giáo dục nghề nghiệp. 

05/04/22 20/5/2022 

Điều 9. Trách nhiệm của Sở Lao động - 
Thương binh và Xã hội  
1. Hướng dẫn việc thực hiện tổ chức liên kết 
đào tạo đối với các đơn vị thuộc phạm vi 
quản lý theo quy định tại Thông tư này.  
2.  Hằng  năm,  tổng  hợp  tình  hình  liên  
kết đào  tạo  của  các  đơn  vị  trên  địa  bàn  
báo cáo về Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, 
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội theo  
chếđộ  báo  cáo  quy  định  tại  Thông  tư số  
04/2022/TT-BLĐTBXH  ngày  30  tháng 3 
năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Lao động - 
Thương binh và Xã hội quy định việc tổ 
chức đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao 
đẳng theo niên chế hoặc theo phương thức 
tích lũy mô-đun hoặc tín chỉ. 
 3.  Báo  cáo  với  cơ  quan  có  thẩm  quyền  
về  hoạt động  liên  kết đào  tạo  và  các  vấn 
đề khác có liên quan theo quy định của pháp 
luật hoặc báo cáo đột xuất khi có yêu cầu 

  

9 
06/2022/TT-
BLĐTBXH 

Thông tư số 06/2022/TT-BLĐTBXH quy 
định chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư 
phạm giáo dục nghề nghiệp và chứng chỉ 
nghiệp vụ sư phạm giáo dục nghề nghiệp. 

06/04/22 1/6/2022 

Điều 13. Trách nhiệm của Sở Lao động - 
Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố 
trực thuộc Trung ương  
Kiểm  tra,  giám  sát  quá  trình  thực  hiện  
in  phôi,  sử dụng  phôi  chứng  chỉ;  việc cấp  
phát,  chỉnh  sửa,  thu  hồi  và  hủy  bỏ  
chứng  chỉ của  các  cơ sở bồi  dưỡng  thuộc 
thẩm quyền quản lý hoặc trên địa bàn 
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07/2022/TT-
BLĐTBXH 

Thông tư số 07/2022/TT-BLĐTBXH hướng 
dẫn thực hiện một số điều của Quyết định số 
57/2013/QĐ-TTg ngày 14 tháng 10 năm 
2013 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều 
tại Quyết định số 62/2015/QĐ-TTg ngày 04 
tháng 12 năm 2015 của Thủ tướng Chính 
phủ về trợ cấp một lần đối với người được 
cử làm chuyên gia sang giúp Lào và Căm-
pu-chi-a. 

06/05/22 24/6/2022     

11 
09/2022/TT-
BLĐTBXH 

Thông tư số 09/2022/TT-BLĐTBXH hướng 
dẫn một số nội dung thực hiện đa dạng hóa 
sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo và 
hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước 
ngoài theo hợp đồng thuộc Chương trình 

mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai 
đoạn 2021 - 2025. 

25/05/22 11/7/2022 

Điều 14. Tổ chức thực hiện   
3. Ủy ban nhân dân các cấp  
a) Ủy ban nhân dân cấp tỉnh  
Chỉ đạo  Sở  Lao  động  -  Thương  binh  và  
Xã  hội  chủ  trì,  phối  hợp  với  các  cơquan 
có liên quan hướng dẫn các địa phương triển 
khai thực hiện các nội dung đa dạng  hóa  
sinh  kế,  phát  triển  mô  hình  giảm  nghèo,  
hỗ  trợ  người  lao  động đi  làm  việc ở nước 
ngoài theo hợp đồng trên địa bàn. 
Kiểm  tra,  giám  sát,  sơ kết,  tổng  kết, đánh  
giá,  báo  cáo  định  kỳ  6  tháng,  hằng năm  
kết  quả  thực  hiện  về Bộ  Lao  động  -  
Thương  binh  và  Xã  hội  (Nội  dung  đa 
dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm 
nghèo báo cáo theo Mẫu số 06 Phụ lục ban 
hành kèm theo Thông tư này). 
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10/2022/TT-
BLĐTBXH 

Thông tư số 10/2022/TT-BLĐTBXH hướng 
dẫn giám sát, đánh giá thực hiện Chương 
trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền 
vững giai đoạn 2021 - 2025. 

31/05/22 15/7/2022 

Điều 5. Tổ chức thực hiện  
3. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực 
thuộc Trung ương chỉđạo:  
a) Sở Lao động - Thương binh và Xã hội : 
Trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt 
kế hoạch, tổ chức giám sát, đánh giá thực 
hiện Chương trình.  
- Tổng hợp chung kết quả giám sát, đánh giá 
thực hiện Chương trình trên địa bàn, trình 
Ủy ban nhân dân cấp tỉnh báo cáo Bộ Lao 
động - Thương binh và Xã hội và các bộ, cơ 
quan trung ương chủ trì dự án, tiểu dự án, 
nội dung thành phần thuộc Chương trình; 
đồng thời tổng hợp, cập nhật báo cáo trên Hệ 
thống quản lý chương trình mục tiêu quốc 
gia giảm nghèo bền vững theo quy định. 
 - Hướng dẫn Ủy ban nhân dân cấp huyện, 
xã tổ chức thực hiện công tác giám sát, đánh 
giá theo quy định. 
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